	PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN LONG BIÊN
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	MỤC TIÊU, MA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: ĐỊA LÍ 7


I. MỤC TIÊU
1.  Kiến thức: 
- Kiểm tra đánh giá những kiến thức đã học về môi trường đới lạnh, môi trường hoang mạc, môi trường đới ôn hòa.	
2.  Kĩ năng: 
- Kiểm tra các kĩ năng tư duy, so sánh, phân tích, tổng hợp
3. Thái độ
- Học sinh có thái độ nghiêm túc khi làm bài, yêu thích môn học.
* Hình thức kiểm tra: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
	Cấp độ

Tên 
Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
		 
	Vận dụng cao
	
Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Môi trường đới lạnh
	1C
0,5đ
	1C
1,5đ
	
	
	
	
	
	
	Số câu 2
Số điểm 2

	Môi trường hoang mạc
	1C
0,5đ
	
	
	
	
	1C
2,5đ
	
	
	Số câu 2
Số điểm 3


	Môi trường đới ôn hòa
	1C
1đ
1C
0.5đ
	

	
	1C
3đ
	
	
	1C
0,5đ
	
	Số câu 4
Số điểm 5

	Tổng
	Số câu: 5
Số điểm: 4

	Số câu: 1
Số điểm: 3

	Số câu: 1
Số điểm: 2.5

	Số câu: 1
Số điểm: 0.5

	Tổng số câu:8
Tổng số điểm:10









	BGH duyệt
	TTCM




Vũ Thị Thanh Thảo
	Người ra đề




Nguyễn Thị Thu Hằng
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: ĐỊA LÍ 7
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 


(HS làm bài ra giấy kiểm tra)
PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
I :Hãy chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng (2 điểm).
     Câu 1: Động vật ở đới lạnh thích nghi được với khí hậu khắc nghiệt nhờ:
A. Có lớp mỡ dày dưới da, bộ lông dày hoặc không thấm nước.
B. Khả năng di cư hoặc ngủ đông.
C. Chu kì sinh trưởng ngắn
D. Phát triển vào mùa hạ 
Câu 2: Thế mạnh nổi bật của nền công nghiệp đới ôn hoà là:
A.   Công nghiệp chế biến.                        B.   Khai thác khoáng sản.
C.   Công  nghiệp năng lượng.                   D.   Khai thác lâm sản.
    Câu 3:  Hoang mạc Xahara năm ở châu lục nào?
A. Châu đại dương.                               B. Châu Phi.
C. Châu Á     .                                        D. Châu Mĩ.
Câu 4: Sự phân hóa theo thời gian của môi trường đới ôn hòa biểu hiện ở sự thay đổi thiên nhiên theo:
A. Vị trí gần hay xa biển .                      B. Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.
C. Theo vĩ độ .                                        D. Theo độ cao
II: Sắp xếp các cảnh quan công nghiệp của đới ôn hòa theo quy mô lớn dần(1điểm).
 Khu công nghiệp, vùng công  nghiệp, nhà máy, trung tâm công nghiệp.  

PHẦN B: TỰ LUẬN (7điểm)

	Câu 1:(3đ) Hãy nêu nguyên nhân, hậu quả và biện pháp của sự ô nhiễm các nguồn nước ở đới ôn hòa hiện nay? Liên hệ Việt Nam?
Câu 2:(2,5đ) Biểu đồ khí hậu (hình 1) thuộc môi trường nào? Nêu đặc điểm khí hậu và đặc điểm sinh vật của môi trường đó?
Câu 3:(1,5đ) Đới lạnh có nguồn tài nguyên nào? Điều kiện khai thác như thế nào?
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	Hình 1





Chúc các em làm bài tốt!
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Phần A: Trắc nghiệm (3 điểm).
	Phần
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	I.
	Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
	A,B
A
B
B
	0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ

	II.
	1        
2          
3  
4        
	Nhà máy
Khu công nghiệp
Trung tâm công nghiệp
Vùng công nghiệp 
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ


Phần B: Tự luận (7 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	




Câu 1
(3đ)
	Nguyên nhân: + Việc tập trung phần lớn các đô thị vào một diện tích nhỏ hẹp ở ven biển làm ô nhiễm nguồn nước ven bờ. 
+ Chất thải của công nghiệp và sinh hoạt không qua sử lý đổ thẳng ra sông, biển làm nguồn nước nơi đây bị ô nhiễm.
+ Sự cố tàu bè chở dầu
+ Dư lượng phân hóa học, thuốc trừ sâu…
	0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

	
	Hậu quả : + Ảnh hưởng đến đời sống con người 
+ Gây hiện tượng “thủy triều đen”, “…đỏ” làm chết ngạt các sinh vật sống ở trong nước.
	0,5đ
0,5đ

	
	Biện pháp:+ Xử lí chất thải trước khi đổ ra sông hồ, biển
+ Giáo dục ý thức người dân
	0,25đ
0,25đ

	
	Liên hệ: Sông, hồ ở Việt Nam đang bị ô nhiễm ở một số nơi (Ví dụ…)
	0,5đ

	



Câu 2
(2,5đ)
	Biểu đồ thuộc môi trường hoang mạc
	0,5đ

	
	Đặc điểm khí hậu: 
 Khô hạn và khắc nghiệt
+ Lượng mưa rất ít nghưng độ bốc hơi lại rất lớn
+ Chênh lệch nhiệt độ trong năm và trong ngày đêm rất lớn
	
0,5đ
0,25đ
0,25đ

	
	- Thực vật cằn cỗi nghèo nàn: xương rồng…
+ Thực vật thích nghi với môi trường bằng cách: hạn chế sự thoát hơi nước, tăng cường dự trữ nước….
- Động vật rất hiếm chủ yếu là bò sát và côn trùng như: rắn, bọ cạp…
+ Động vật thích nghi với môi trường bằng cách: vùi mình trong cát, kiếm ăn vào ban đêm…
	0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ

	

Câu3
(1,5đ)
	- Tài nguyên: 
+Đới lạnh có nguồn tài nguyên phong phú: hải sản, thú có lông quý, khoáng sản(sắt, kim loại màu, than, dầu mỏ…)
	
0,75đ

	
	- Điều kiện khai thác rât khó khăn:
+ khí hậu lạnh giá
+ Đại bộ phận diện tích bị băng bao phủ.
	0,25đ
0,25đ
0,25đ



image1.png
o8 8533

N

e el |
1234567891011

32
29
16




